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BẢNG ĐIỂM 

Sinh viên
: PHAN QUỐC CƯỜNG
Lớp
: 15CĐ – ĐĐT6
Mã số SV
 : 15002397
Ngày sinh
:  16/7/1997
Nơi sinh
 : Tp.Hồ Chí Minh
Bậc đào tạo
: CAO ĐẲNG 
Khóa học
 : 2015 - 2018
Ngành 
: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

	NĂM HỌC 2015 -2016
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ 
TÍN CHỈ
	ĐIỂM 
HỌC PHẦN

	
	An toàn điện
	2
	4.5

	
	Hóa học đại cương 1
	2
	5.5

	
	Nhập môn tin học
	3
	5.8

	
	Pháp luật đại cương
	2
	5.9

	
	Toán cao cấp 1
	3
	5.2

	
	Vật lý đại cương 1
	3
	8.0

	
	Mạch điện
	3
	6.9

	
	Giáo dục thể chất 1
	1
	7.2

	
	Mạch điện tử
	2
	6.3

	
	Anh văn 1
	3
	6.9

	
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	7.6

	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1
	2
	6.9

	
	Toán cao cấp 2
	2
	5.5

	
	Xác suất thống kê
	2
	5.4

	
	Cung cấp điện
	2
	4.4

	
	Khí cụ điện
	2
	8.0

	
	Thực tập Đo lường và mạch điện
	2
	9.3

	
	Giáo dục thể chất 2
	1
	7.7

	
	Trung bình chung tích lũy
	6.41

	
	Xếp loại học lực
	Trung bình



HIỆU TRƯỞNG

